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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ/CHỨC VỤ THÀNH PHẦN GHI CHÚ 

1  Đỗ Tuấn Minh Hiệu trưởng - BTĐU ĐB chỉ định  

2  Hà Lê Kim Anh Phó Hiệu trưởng - P. BTĐU ĐB chỉ định  

3  Nguyễn Xuân Long Phó Hiệu trưởng, TVĐU ĐB chỉ định  

4  Nguyễn Văn Đoàn BCH CĐ khóa XIX - Chủ tịch ĐB đương nhiên  

5  Phạm Đức  Trung BCH CĐ khóa XIX - Phó Chủ tịch ĐB đương nhiên  

6  Nguyễn Thị Thùy  Linh BCH CĐ khóa XIX - Phó Chủ tịch ĐB đương nhiên  

7  Đoàn Thị Hồng  Hải BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên TV ĐB đương nhiên  

8  Trịnh Hải  Tuấn BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên TV ĐB đương nhiên  

9  Nguyễn Ngọc  Anh BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

10  Trần Thị Hoàng  Anh BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

11  Trần Thị Mai  Hương BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

12  Nguyễn Thị Lan  Hường BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

13  Lê Xuân  Thắng BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

14  Nguyễn Phương  Nhung BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

15  Nguyễn Linh  Chi BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

16  Lê Văn  Tuyển BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

17  Nguyễn Thanh  Vân BCH CĐ khóa XIX - Ủy viên ĐB đương nhiên  

18  Nguyễn Thị Quỳnh Hương CĐ Phòng Hành Chính Tổng hợp ĐB bầu  

19  Hoàng Văn Thám CĐ Phòng Hành Chính Tổng hợp ĐB bầu  

20  Nguyễn Văn   Phương CĐ Phòng Quản trị ĐB bầu  

21  Nguyễn Tử  Huy CĐ Phòng Quản trị ĐB bầu  

22  Vũ Xuân  Kiên CĐ Phòng Quản trị ĐB bầu  

23  Trần Xuân  Hoàn  CĐ Phòng Quản trị ĐB bầu  

24  Nguyễn Thanh  Nga CĐ Phòng Quản trị ĐB bầu  

25  Dương Mai Nga CĐ Phòng TCCB ĐB bầu  

26  Thiều Thu Hương CĐ Phòng KHTC ĐB bầu  

27  Nguyễn Thị  Hạnh CĐ Phòng Hợp tác PT ĐB bầu  

28  Vũ Thị Kim  Ngân CĐ Phòng KHCN ĐB bầu  

29  Nguyễn Thanh Phương CĐ Phòng CT - CTHSSV ĐB bầu  

30  Trần Thị Khánh  Vân CĐ Phòng CT - CTHSSV ĐB bầu  

31  Bùi Thị  Lan CĐ Phòng Thanh Tra - PC ĐB bầu  

32  Hoàng Thị Kim  Ngân CĐ Phòng Đào tạo ĐB bầu  

33  Nguyễn Mạnh Thắng CĐ Phòng Đào tạo ĐB bầu  

34  Nguyễn Ngọc  Anh CĐ TT NN & QTH ĐB bầu  

35  Nguyễn Tiến Dũng CĐ TT CNTT - TT & HL ĐB bầu  

36  Nguyễn Thị Thanh Bình CĐ TT CNTT - TT & HL ĐB bầu  

37  Tạ Thị Bích  Liên CĐ TT Khảo Thí ĐB bầu  

38  Nguyễn Thị Kim Dung CĐ TT NCGD-ĐBCL ĐB bầu  

39  Nguyễn Thu Hà CĐ TT PTNL ĐB bầu  

40  Phạm Minh Quang  CĐ TT ĐMST ĐB bầu  



41  Nguyễn Thị Mai  Phương CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

42  Dương Nguyễn  Anh CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

43  Nguyễn Kim  Anh CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

44  Nguyễn Thùy  Dương CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

45  Nguyễn Thị Minh Trang CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

46  Vũ Thị Việt  Hương CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

47  Nguyễn Ngọc  Thúy CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

48  Dương Thị Lê Dung CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

49  Tống Thị Mỹ  Liên CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

50  Phạm Thị Thanh Thủy CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

51  Phạm Thanh  Thủy CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh ĐB bầu  

52  Vũ Thị Thanh  Nhã  CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

53  Phạm Thùy  Dương CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

54  Chu Thị Huyền  My CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

55  Nguyễn Thị  Hợp CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

56  Nghiêm Thị Bích Diệp CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

57  Lê Thị  Chinh CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

58  Trần Bích  Ngọc CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

59  Lê Thị  Hoàn CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

60  Nguyễn Thị Huyền Trang CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

61  Nguyễn Đặng Nguyệt Hương CĐ Khoa Tiếng Anh  ĐB bầu  

62  Hoàng Hải  Anh CĐ Khoa NN & VH CNNTA ĐB bầu  

63  Vũ Minh Huyền CĐ Khoa NN & VH CNNTA ĐB bầu  

64  Vũ Thị Hoàng Mai CĐ Khoa NN & VH CNNTA ĐB bầu  

65  Nguyễn Thị  Thương CĐ Khoa NN & VH Nga ĐB bầu  

66  Phạm Dương Hồng Ngọc CĐ Khoa NN & VH Nga ĐB bầu  

67  Hoàng Thị  Bích CĐ Khoa NN & VH Pháp ĐB bầu  

68  Nguyễn Thu  Hà CĐ Khoa NN & VH Pháp ĐB bầu  

69  Phạm Trường Xuân CĐ Khoa NN & VH Pháp ĐB bầu  

70  Đặng Thùy Dương CĐ Khoa NN & VH Pháp ĐB bầu  

71  Hoàng Thị Thu Trang CĐ Khoa NN & VH TQ ĐB bầu  

72  Hoàng Thị Băng Tâm CĐ Khoa NN & VH TQ ĐB bầu  

73  Vũ Thanh Xuân CĐ Khoa NN & VH TQ ĐB bầu  

74  Phạm Thị Minh Trang CĐ Khoa NN & VH TQ ĐB bầu  

75  Đào Thu  Huệ CĐ Khoa NN & VH TQ ĐB bầu  

76  Đào Thị Nga My CĐ Khoa NN & VH Nhật ĐB bầu  

77  Nguyễn Hương Giang CĐ Khoa NN & VH Nhật ĐB bầu  

78  Cung Anh  Tuấn CĐ Khoa NN & VH Nhật ĐB bầu  

79  Khuất Hà Thu CĐ Khoa NN & VH Nhật ĐB bầu  

80  Phùng Thị  Hương CĐ Khoa NN & VH Đức ĐB bầu  

81  Nguyễn Dương Duy CĐ Khoa NN & VH Đức ĐB bầu  

82  Trương Hoài Nam CĐ Khoa NN & VH Đức ĐB bầu  

83  Lưu Hà  Linh CĐ Khoa NN & VH HQ ĐB bầu  

84  Vũ Nguyễn Hải  Đăng CĐ Khoa NN & VH HQ ĐB bầu  

85  Nguyễn Thị Hồng Vân CĐ Khoa NN & VH HQ ĐB bầu  

86  Nguyễn Thị Như Quỳnh CĐ Khoa NN & VH HQ ĐB bầu  

87  Tạ Bích Đào CĐ Khoa Sau đại học ĐB bầu  



88  Vũ Huy  Tâm CĐ Khoa ĐT & BD NN ĐB bầu  

89  Lê Thị  Vinh CĐ Khoa ĐT & BD NN ĐB bầu  

90  Tạ Thị Thu Hằng CĐ Khoa ĐT & BD NN ĐB bầu  

91  Lê Thị  Khuyên CĐ BM NN & VH Ả Rập ĐB bầu  

92  Trần Thị Thanh Huyền CĐ BM NN & VH ĐNA ĐB bầu  

93  Vũ Thị Hồng  Tiệp CĐ BM NN & VH VN ĐB bầu  

94  Tạ Nhật  Ánh CĐ BM TLGD  ĐB bầu  

95  Lê Thị Thanh Bình CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

96  Nguyễn Đức Thủy  Chung CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

97  Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

98  Trần Thị Hồng Hà CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

99  Nguyễn Hồng Quang CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

100  Đỗ Cẩm  Vân CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

101  Trần Thị Ngọc  Dung CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

102  Vũ Mạnh  Hùng CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

103  Nguyễn Thu Hiền CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

104  Ngô Bích  Đào CĐ Trường THPT CNN ĐB bầu  

105  Bùi Thị Mai Phương CĐ Trường THCS NN ĐB bầu  

106  Trần Anh  Phương CĐ Trường THCS NN ĐB bầu  

107  Nguyễn Thị  Mai CĐ Trường THCS NN ĐB bầu  

108  Lê Trần  Nguyên CĐ Trường THCS NN ĐB bầu  

 

Danh sách gồm 108 đại biểu ./. 

 

 


